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Câu 1:  [0D2-3.1-2] (GK1 - K10 - Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Năm 2021 - 2022) Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào
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Câu 2:  [0D2-3.1-2] (GK1 - K10 - Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Năm 2021 - 2022) Cho hàm số 
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Lời giải
Chọn A
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Vậy ta có: 
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Câu 3:  [0D2-3.1-2] (GK1-K10-STRONG-NĂM HỌC 2021-2022) Cho parabol 
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Lời giải
Chọn D
+ Parabol có bề lõm hướng xuống nên 
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Câu 4:  [0D2-3.1-2] Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?
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Chọn B
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[image: image40.wmf](

)

3;4

I

-

 và 
[image: image41.wmf]0

a

>

 nên Chọn B
Câu 5:  [0D2-3.1-2] Biết Parabol 
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Cách 1:
Áp dụng công thức đỉnh của Parabol ta có:
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Cách 2: 
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Câu 6:  [0D2-3.1-2] Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số bậc hai nào?
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Lời giải
Chọn D
Từ đồ thị ta có hệ số 
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Câu 7:  [0D2-3.1-2] Đồ thị sau là đồ thị của hàm số
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Lời giải
Chọn D
Đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số bậc hai, giả sử 
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Vì bề lõm của parabol hướng xuống nên 
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Câu 8:  [0D2-3.1-2] Hàm số bậc hai có bảng biến thiên như sau:
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Hình vẽ nào dưới đây là đồ thị hàm số ứng với bảng biến thiên trên?
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Chọn A
Câu 9:  [0D2-3.1-2] (GK1 - K10 - Strong - Năm 2021 - 2022 - Đề 8) Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong bốn phương án được kiệt kê?
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Lời giải
Chọn A
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị có hướng bề lõm quay xuống dưới nên 
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Câu 10:  [0D2-3.1-2] (GK1-K10-THPT CẨM XUYÊN-NĂM HỌC 2021-2022) Hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?
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Lời giải
Chọn B
Dựa vào hình bên ta có
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Câu 11:  [0D2-3.1-2] (GK1 - K10 - THPT Võ Thành Trinh - An Giang - 2021 - 2022) Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ ?
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Từ bảng biến thiên ta suy ra đồ thị hàm số 
[image: image110.wmf]2

yaxbxc

=++

 có 
[image: image111.wmf]0

a

<

 và tọa độ đỉnh 
[image: image112.wmf](

)

0;1

I

.
Suy ra 
[image: image113.wmf]0

0

00

2

1

1

a

a

b

b

a

c

c

<

ì

<

ì

ï

ïï

-=Û=

íí

ïï

=

î

=

ï

î

. Chọn đáp án 
[image: image114.wmf]2

1.

yx

=-+


Câu 12:  [0D2-3.1-2] (GK1 - K10 - THPT Võ Thành Trinh - An Giang - 2021 - 2022) Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?
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Lời giải
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+ Đồ thị có bề lõm hướng xuống nên 
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 vào hàm số trong Chọn A và D ta thấy hàm số ở Chọn D thỏa mãn.
Câu 13:  [0D2-3.1-2] (GK1 - K10 - Võ Thành Trinh - An Giang - Năm 2021 - 2022) Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?
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+ Đồ thị có bề lõm hướng xuống nên 
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 vào hàm số trong Chọn A và D ta thấy hàm số ở Chọn D thỏa mãn.
Câu 14:  [0D2-3.1-2] (GK1 - K10. THPT CẨM XUYÊN. NĂM HỌC 2021 - 2022.) Đồ thị hàm số: 
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Từ đồ thị hàm số ta có
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Câu 15:  [0D2-3.1-2] (GK1 - K10. THPT CẨM XUYÊN. NĂM HỌC 2021 - 2022.) Hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?
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Lời giải
Chọn B
Dựa vào hình bên ta có
+ Tọa độ đỉnh 
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Câu 16:  [0D2-3.1-2] (GK1 - K10. THPT CẨM XUYÊN. NĂM HỌC 2021 - 2022.) Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình bên. Giá trị của hệ số 
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Lời giải
Chọn B
Đồ thị là parabol có bề lõm quay xuống nên 
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[image: image164.wmf]0

c

<

.
Hoành độ đỉnh dương nên 
[image: image165.wmf],

ab

 trái dấu, mà 
[image: image166.wmf]0

a

<

 nên 
[image: image167.wmf]0

b

>

.
Câu 17:  [0D2-3.1-2] (HK1-K10-SGD Bạc Liêu năm 2021-2022) Hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào
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Câu 18:  [0D2-3.1-2] (HK1-K10- năm 2021-2022) Cho hàm số 
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Lời giải
Dựa vào đồ thị ta thấy: 
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Câu 19:  [0D2-3.1-2] (HK1-K10- năm 2021-2022) Hình sau là đồ thị của hàm số nào:
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Lời giải
Từ đồ thị hàm số ta có:
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Câu 20:  [0D2-3.1-2] (HK1-K10- năm 2021-2022) Hình vẽ dưới là đồ thị của hàm số nào?
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Lời giải
Từ đồ thị ta thấy đây là đồ thị hàm số 
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Câu 21:  [0D2-3.1-2] (Thi thử HK1-K10-STRONG-21-22) Đồ thị hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
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Lời giải
Chọn C
Nhận xét:
( Parabol có bề lõm hường lên do đó có hệ số 
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( Parabol cắt trục hoành tại điểm 
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. Thay vào phương trình ở hai Chọn C, D thì Chọn C thoả mãn.
Câu 22:  [0D2-3.1-2] (Thi thử HK1-K10-STRONG-21-22) Cho hàm số 
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 có đồ thị là một Parabol 
[image: image215.wmf](

)

P

 có đỉnh 
[image: image216.wmf](

)

1;4

I

-

. Tính 
[image: image217.wmf]bc

+

.
A. 
[image: image218.wmf]12

.
B.  
[image: image219.wmf]8

-

.
C.  
[image: image220.wmf]10

.
D.  
[image: image221.wmf]5

-

.
Lời giải
Chọn D
Ta có:
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Câu 23:  [0D2-3.1-2] (HK1 - K10 - Strong - Năm 2021 – 2022) Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong như trong hình bên ?
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Chọn A
Dựa vào đồ thị ta có: Tọa độ đỉnh 
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Câu 24:  [0D2-3.1-2] (HKI - Lớp 10 - Năm 2021 - 2022) Cho parabol 
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 có đồ thị như hình bên. Phương trình của parabol này là
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Chọn A
Do 
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Vậy 
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Câu 25:  [0D2-3.1-2] (HKI - Lớp 10 - Năm 2021 - 2022) Tìm công thức của hàm số bậc 2 có đồ thị như hình vẽ sau
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Chọn D
Công thức của hàm số có dạng 
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Câu 26:  [0D2-3.1-2] (HK 1 - K10 - THPT Kim Liên - Hà Nội - Năm 2021 - 2022) Cho hàm số 
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có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Lời giải
+) Parabol có bề lõm quay xuống nên 
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Câu 27:  [0D2-3.1-2] (HK1 - K10 - THPT Lê Lợi - Quảng Trị - Năm 2021 -2022) Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên.
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Lời giải
Chọn B
Đồ thị hướng lên trên nên loại Chọn C
Cắt trục hoành tại 2 điểm có hoành độ 1, 3 nên Chọn B
Câu 28:  [0D2-3.1-2] (HKI - K10 - THPT Nguyễn Huệ - Năm 2021 - 2022) Hàm số nào có dạng đồ thị như hình vẽ sau?
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Lời giải
Chọn C
Đồ thị hàm số đã cho là Parabol có:
+ Hướng xuống dưới nên hệ số a < 0.
+ Cắt trục hoành tại 2 điểm có hoành độ dương.
+ Cắt trục tung tại điểm có tung độ âm.
Chọn C
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